
      SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN TÂY                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

              Số:         /TTYT                       Sơn Tây, ngày 28 tháng  8 năm 2024 

   Về việc chào giá cung cấp hồ sơ, 

                   biểu mẫu 

 

Kính gửi:  Các nhà cung cấp hồ sơ, biểu mẫu tại Việt Nam 

 

 Hiện tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây có nhu cầu mua sắm hồ sơ, biểu mẫu phục vụ 

công tác khám chữa bệnh tuyến huyện và tuyến xã như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông: Huỳnh Văn Định  Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ 

- ĐT: 0987369524     

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ – Trung tâm Y tế huyện Sơn 

Tây; xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 8h ngày 06 tháng 09 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục:  hồ sơ, biểu mẫu như sau 

TT Tên biểu mẫu 
Đơn  

vị tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Phiếu siêu âm Tờ 1.000 
 

2 Phiếu khám bệnh vào viện Tờ 4.000 
 

3 Phiếu theo dõi điều trị Tờ 4.500 
 

4 Phiếu theo dõi và chăm sóc cấp 2-3 Tờ 5.500 
 

5 Phiếu theo dõi truyền dịch Tờ 3.000 
 

6 Sổ đẻ Quyển 4 
 

7 Phiếu Xquang Tờ 1.100 
 

8 Giấy cam đoan chấp nhận phẩu thuật, thủ thuật Tờ 1.000 
 

9 Sổ khám bệnh Quyển 6 
 

10 Giấy chuyển tuyến Tờ 600 
 

11 Đơn thuốc thường Tờ 5.500 
 

12 Sổ giao ban bệnh viện Quyển 8 
 

13 Sổ phân công công tác điều dưỡng Quyển 12 
 

14 Sổ đi buồng Quyển 8 
 

15 Sổ sai sót chuyên môn Quyển 2 
 

16 Sổ thủ thuật Quyển 2 
 

17 Sổ bàn giao thuốc thường trực Quyển 15 
 

18 Sổ kiểm kê tài sản Quyển 4 
 



19 Bệnh án nhi khoa Tờ 2.300 
 

20 Bệnh án phụ khoa Tờ 1.300 
 

21 Bệnh án sản khoa Tờ 1.000 
 

22 Bệnh án sơ sinh Tờ 600 
 

23 Bệnh án ngoại trú Tờ 500 
 

24 Bệnh án ngoại khoa Tờ 2.500 
 

25 Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú Tờ 4.200 
 

26 Sổ chẩn đoán hình ảnh Quyển 10 
 

27 Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh Quyển 7 
 

28 Bệnh án nhi  ngoại trú YHCT Bộ 300 
 

29 Bệnh án nội khoa Tờ 2.200 
 

30 Bệnh án nội trú YHCT Bộ 700 
 

31 Bệnh án nhi  nội trú YHCT Bộ 100 
 

32 
Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh nội trú 

YHCT 
Tờ 1.500 

 

33 
Phiếu công khai dịch vụ khám, chữa bệnh ngoại trú 

YHCT 
Tờ 500 

 

34 Bệnh án ngoại trú YHCT Bộ 600 
 

35 Sổ khám bệnh A1/CSYT Quyển 39 
 

36 Sổ khám bệnh phụ khoa A1/CSYT Quyển 17 
 

37 Sổ tiêm chủng cơ bản cho trẻ em A2.1/CSYT Quyển 16 
 

38 Sổ tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ A2.2/CSYT Quyển 18 
 

39 Sổ khám thai A3/CSYT Quyển 18 
 

40 Sổ đẻ A4/CSYT Quyển 18 
 

41 Sổ thực hiện các biện pháp tránh thai A5.1/CSYT Quyển 18 
 

42 Sổ phá thai A5.2/CSYT Quyển 2 
 

43 Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân sốt rét A7/TYT Quyển 10 
 

44 Sổ quản lý bệnh nhân Hiv Quyển 10 
 

45 Sổ quản lý sức khỏe người cao tuổi Quyển 27 
 

46 
Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng 

A8/TYT 
Quyển 18 

 

47 
Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân Lao tại cộng đồng 

A9/TYT 
Quyển 10 

 

48 Sổ theo dõi tử vong Quyển 10 
 

49 Sổ chứng sinh Quyển 16 
 

50 Sổ công lệnh Quyển 16 
 

51 Sổ quản lý bệnh tăng huyết áp A12.1/TYT Quyển 18 
 

52 Sổ kiểm nhập thuốc Quyển 14 
 

53 Sổ họp giao ban trạm Quyển 7 
 

54 Sổ quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính A12.3/TYT Quyển 7 
 

55 Phiếu chăm sóc Tờ 3.200 
 

56 Số họp giao ban Quyển 26 
 

57 Sổ tiêm chủng cá nhân cho trẻ em Quyển 790 
 

58 Sổ quản lý bệnh nhân đái tháo đường Quyển 18 
 

59 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực Quyển 10 
 



60 Sổ thẻ kho Quyển 24 
 

61 Sổ kiểm kê tài sản Quyển 18 
 

62 Sổ truyền thông Quyển 18 
 

  Tổng cộng:       

 

2. Địa điểm cung cấp, giao hàng: Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 09 năm 2024 

4. Dự kiến về thanh toán hợp đồng: Thanh toán hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ 

ngày bàn giao hàng hoá đưa vào sử dụng khi đầy đủ chứng từ bàn giao cho bên A (Trung tâm 

Y tế huyện Sơn Tây) 

5. Các thông tin khác: Các cửa hàng, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm yêu cầu báo 

giá theo mẫu đính kèm. 

 

Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Đăng tải lên trang web TTYT Sơn Tây: 

- Lưu: VT, KH-NV.   

 

 

 

                                                                                               

                                                                                              Châu Nguyễn Thương    
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